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SỞ  GD & ĐT PHÚ THỌ 

CỤM TRƯỜNG THPT 

 KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC SINH GIỎI LỚP 12 - LẦN 2 

NĂM HỌC 2025 - 2026 

MÔN: GIÁO DỤC KT&PL 

Thời gian làm bài: 150 phút, không kể thời gian giao đề 

(Đề gồm có 09  trang) 

 

Họ và tên HS: ...........................................................................; Số báo danh: .................... 

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM : 14 ĐIỂM 

I. Phần trắc nhiều phương án lựa chọn (10 điểm). Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 40. Mỗi 

câu hỏi thí sinh chỉ được lựa chọn một đáp án. 

Câu 1: Vi phạm quyền bầu cử và ứng cử có thể gây ra hậu quả nào đối với nền dân chủ? 

A. Làm giảm niềm tin của công dân vào hệ thống chính trị 

B. Tăng cường sự minh bạch trong các cuộc bầu cử 

C. Làm mất thời gian của nhân dân 

D. Củng cố quyền lực của chính quyền hợp pháp 

Câu 2: Khi phát hiện hành vi vi phạm pháp luật, công dân có quyền gì? 

A. Tố cáo hành vi vi phạm với cơ quan chức năng 

B. Tự giải quyết theo cách của mình 

C. Không có quyền tố cáo hoặc phản ánh 

D. Chỉ báo cáo cho các tổ chức xã hội mà không báo cho cơ quan nhà nước 

Câu 3: Khi khám chỗ ở của công dân, cơ quan có thẩm quyền phải thực hiện những bước nào? 

A. Phải có sự đồng ý bằng văn bản của công dân trước khi khám xét 

B. Thực hiện khám xét chỉ trong giờ hành chính, không được khám ngoài giờ 

C. Phải thông báo cho chủ sở hữu về lý do khám và có biên bản khám xét 

D. Cơ quan có thẩm quyền có thể khám chỗ ở mà không cần lập biên bản 

Câu 4:Vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân có thể dẫn đến hậu quả nào sau 

đây? 

A. Người vi phạm chỉ bị nhắc nhở mà không có hình phạt 

B. Người vi phạm có thể bị xử lý hình sự hoặc hành chính 

C. Người bị vi phạm sẽ không được bồi thường thiệt hại 

D. Hành vi vi phạm không bị coi là phạm pháp nếu do cơ quan chức năng thực hiện 

Câu 5. Hệ số Gini là một trong những chỉ tiêu của  

A. tiến bộ xã hội. B. tăng trưởng kinh tế. 

C. chuyển dịch cơ cấu kinh tế. D. tỉ lệ hộ nghèo đa chiều. 

Câu 6: Trong một nền kinh tế phát triển, yếu tố nào quan trọng nhất để đảm bảo sự phát triển bền 

vững trong dài hạn?  

A. Mức độ tăng trưởng GDP cao liên tục. 

B. Đầu tư vào nghiên cứu và phát triển công nghệ mới. 

C. Sự tăng trưởng mạnh mẽ của ngành dịch vụ. 

D. Khả năng xuất khẩu hàng hóa sang các thị trường mới. 

Câu 7. Nội dung nào dưới đây không phải là lý do hội nhập kinh tế quốc tế phải gắn liền với mục 

tiêu phát triển bền vững? 

A. Cân bằng giữa tăng trưởng kinh tế và bảo vệ môi trường. 

B. Đảm bảo phát triển kinh tế không làm tổn hại đến hệ sinh thái. 

C. Cải thiện khả năng thích ứng với biến đổi và khủng hoảng 

D. Giảm khả năng duy trì hoạt động trong bối cảnh bất ổn. 

Câu 8. Phát biểu nào dưới đây là sai về sự cần thiết của hội nhập kinh tế quốc tế? 
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A. Quá trình hội nhập thúc đẩy các quốc gia thiết lập chính sách bảo vệ các ngành công nghiệp 

chiến lược. 

B. Sự cạnh tranh từ thị trường toàn cầu thúc đẩy doanh nghiệp trong nước gia tăng tính tự chủ. 

C. Hội nhập kinh tế quốc tế làm giảm rủi ro kinh tế từ việc phụ thuộc vào thị trường nội địa. 

D. Quy trình hội nhập đòi hỏi nền kinh tế phụ thuộc hoàn toàn vào thị trường toàn cầu. 

Câu 9: Diễn đàn Hợp tác Châu Á – Thái Bình Dương (APEC) là tổ chức quốc tế thuộc cấp độ hội 

nhập nào sau đây? 

A.  Khu vực. B.  Song phương. C.  Toàn cầu. D.  Đa phương. 

Câu 10: Việc thiết lập khu vực thương mại tự do đóng vai trò nào dưới đây trong quá trình hội nhập 

kinh tế quốc tế? 

A. Giảm thuế quan và rào cản thương mại giữa các quốc gia thành viên. 

B. Tăng cường sự cạnh tranh nội địa và giảm thiểu sự hợp tác quốc tế. 

C. Tạo ra hàng rào kỹ thuật cao đối với hàng hóa từ bên ngoài khu vực. 

D. Hạn chế đầu tư nước ngoài để bảo vệ thị trường nội địa. 

Câu 11: Nội dung nào dưới đây là điểm giống nhau cơ bản của bảo hiểm xã hội và bảo hiểm thất 

nghiệp? 

A. Giúp bù đắp thu nhập cho người tham gia khi gặp rủi ro. 

B. Tạo ra lợi nhuận cho tổ chức bảo hiểm.  

C. Đối tượng được thụ hưởng bao gồm người tham gia hoặc đối tượng được chỉ định. 

D. Mức phí đóng góp theo thỏa thuận trong hợp đồng bảo hiểm. 

Câu 12: Phát biểu nào sau đây không đúng về vai trò của bảo hiểm? 

A. Góp phần tạo công ăn việc làm trong nền kinh tế.  

B. Đóng góp vào thu ngân sách nhà nước. 

C. Huy động vốn đầu tư phát triển kinh tế - xã hội. 

D. Gia tăng thất nghiệp trong nền kinh tế. 

Câu 13: Chính sách bảo hiểm xã hội không bảo vệ quyền lợi cho ai trong trường hợp nào? 

A.Người lao động trong trường hợp thai sản. 

B. Người lao động trong trường hợp tai nạn lao động. 

C.Người nghèo trong trường hợp ốm đau. 

D.Người lao động trong trường hợp hưu trí. 

Câu 14: Một trong những điểm khác biệt chính giữa an sinh xã hội và bảo hiểm là gì? 

A. An sinh xã hội không yêu cầu sự đóng góp từ người thụ hưởng, trong khi bảo hiểm yêu cầu. 

B. An sinh xã hội chỉ hỗ trợ cho người lao động, trong khi bảo hiểm hỗ trợ cho tất cả mọi người. 

C.An sinh xã hội chỉ cung cấp trợ cấp tiền mặt, trong khi bảo hiểm cung cấp nhiều loại bảo hiểm. 

D. An sinh xã hội là hình thức bảo vệ tài chính tự nguyện 

Câu 15: Việc nhận diện rõ được đối thủ cạnh tranh, điểm mạnh điểm yếu của cá nhân từ đó đánh 

giá khái quát những thuận lợi, khó khăn khi triển khai hoạt động kinh doanh là bước nào dưới đây? 

A. xác định khách hàng mục tiêu. 

B. xác định những cơ hội, rủi ro khi thực hiện ý tưởng kinh doanh. 

C. xác định ý tưởng kinh doanh. 

D. xác định các điều kiện thực hiện ý tưởng kinh doanh 

Câu 16: Quản lý thu chi trong gia đình không nhằm mục đích nào sau đây? 

A. Nâng cao chất lượng cuộc sống gia đình. 

B. Chủ động ứng phó với các tình huống rủi ro. 

C. Điều chỉnh những thói quen chi tiêu không hợp lý. 

D. Kiểm soát các nguồn thu trong gia đình. 

  



3 

 

Đọc thông tin và trả lời câu 17,18,19,20 

Chị Y mượn máy tính của anh K để gửi tài liệu, do có việc gấp nên quên xóa mật khẩu đăng 

nhập trên gmail. Khi chị H mở máy tính của chồng là anh K lên để làm việc thì vô tình đăng nhập 

vào gmail của chị Y, chị H phát hiện có nhiều mẫu thiết kế thời trang nên đã trao đổi lại với anh 

K.Thấy những mẫu đó có giá trị, anh K đã vào email của chị Y để sao chép lại sau đó nhờ chị X 

làm môi giới bán mẫu thiết kế đó cho công ty thời trang Z để kiếm lợi nhuận. Nghi ngờ công ty Z 

đã vi phạm bản quyền, chị Y làm đơn khiếu nại tới cơ quan chức năng. Phát hiện anh K là người đã 

phát tán những mẫu thiết kế của mình nên chị Y yêu cầu bồi thường nhưng không được anh K đồng 

ý. Bức xúc, chị Y đã làm đơn tố cáo lên cơ quan chức năng việc anh K thường xuyên ngược đãi, 

xúc phạm nhân viên cấp dưới . Biết chuyện, chị H đã thuê anh P một phóng viên viết bài công khai 

lên mạng xã hội xuyên tạc về đời tư của chị Y làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự uy tín của 

chị Y . 

Câu 17:Những ai sau đây vi phạm quyền được bảo hộ về danh dự và nhân phẩm của công dân? 

A. Anh K anh P và chị H.  B. Anh K, anh P và chị H. 

C. Anh K và chị X.  D. Anh K, chị X và chị H. 

Câu 18:Những ai sau đây  vi phạm quyền được pháp luật bảo đảm an toàn, bí mật về thư tín, điện 

thoại, điện tín của công dân? 

A. Anh K và chị H.  B. Anh K, anh P và chị H. 

C. Anh K và chị X.  D. Anh K, chị X và chị H. 

Câu 19: Những ai sau đây có quyền tố cáo? 

A. Anh K  B. Chị H. 

C. Chị Y.  D. Chị X . 

Câu 20. Theo quy định của pháp luật, hành vi xuyên tạc về đời tư của anh P có thể phải chịu mức xử 

phạt nào sau đây? 

A. Phạt hành chính và bồi thường dân sự. B. Phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm  

C. Phạt tiền đến 50 triệu đồng. D. Phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm. 

Đọc thông tin và trở lời câu 21,22 

Theo khảo sát về thực trạng nguồn nhân lực chất lượng cao ở Việt Nam năm 2022, thị 

trường lao động trong nước chỉ có khoảng 11 % lao động có kĩ năng nghề cao và hơn 26 % người 

lao động đã qua đào tạo. Đáng chú ý, chỉ 5 % lao động có trình độ tiếng Anh. Thu nhập bình quân 

của lao động Việt Nam thấp hơn khả nhiều so với lao động trong khu vực và thế giới. Nếu không 

chủ trọng cải thiện chất lượng nguồn nhân lực, Việt Nam sẽ mất dần sức hấp dẫn thu hút đầu tư 

nước ngoài. 

Câu 21.  Để đánh giá sự tăng trưởng kinh tế của một quốc gia ta cần căn cứ vào chỉ tiêu nào sau 

đây?  

A. Hàng hóa đa dạng, phong phú. B. Thu nhập bình quân trên người. 

C. Số lượng hàng tồn kho giảm xuống. D. Phúc lợi xã hội tăng lên. 

Câu 22. Việc làm nào sau đây sẽ đóng vai trò một cách tích cực để nền kinh tế quốc gia phát triển 

bền vững?   

 A. Chú trọng phát triển mọi dịch vụ. B. Đẩy mạnh xuất khẩu mọi mặt hàng. 

C. Đầu tư đào tạo lực lượng lao động. D. Khai thác triệt để đồ dùng nhân tạo. 

Câu 23:Tại sao phát triển kinh tế thường được coi là mục tiêu dài hạn quan trọng hơn so với tăng 

trưởng kinh tế? 

A. Phát triển kinh tế không chỉ tập trung vào các con số về sản lượng, mà còn đảm bảo sự tiến bộ về 

chất lượng cuộc sống, công bằng xã hội và bảo vệ môi trường.  

B. Tăng trưởng kinh tế chỉ là yếu tố tạm thời, không có ảnh hưởng lâu dài đến mức sống của người 

dân.  
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C.  Phát triển kinh tế dễ đạt được hơn vì nó chỉ yêu cầu cải thiện hệ thống giáo dục và y tế.  

D.  Tăng trưởng kinh tế thường chỉ mang lại lợi ích cho tầng lớp giàu có, không có ý nghĩa với toàn 

bộ xã hội. 

Câu 24: Một công ty công nghệ quyết định đầu tư vào dự án năng lượng tái tạo để giảm lượng 

carbon phát thải. Họ đang thực hiện trách nhiệm xã hội theo hình thức nào? 

A. Trách nhiệm kinh tế.     B. Trách nhiệm pháp lý 

C. Trách nhiệm đạo đức.    D. Trách nhiệm nhân văn 

Đọc thông tin và trả lời câu hỏi 25,26 

CSR được viết tắt của cụm từ Corporate Social Responsibility, có nghĩa là trách nhiệm xã 

hội của doanh nghiệp. Hiện nay, CSR được coi là một trong những tiêu chuẩn quan trọng trong việc 

đánh giá, xếp loại doanh nghiệp.Từ khi thành lập đến nay, tập đoàn V luôn định hướng các hoạt 

động CSR của doanh nghiệp hướng tới các mục tiêu văn hóa - giáo dục, chăm sóc sức khoẻ cộng 

đồng, hỗ trợ kinh tế và an sinh xã hội. Với những đóng góp trong các hoạt động CSR, tập đoàn V đã 

trở thành "người hùng" luôn tiên phong vì cộng đồng, góp phần quảng bá hình ảnh và uy tín thương 

hiệu một cách hiệu quả. 

Câu 25. Việc thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (CSR) góp phần giúp tập đoàn V 

A. nâng cao uy tín, thương hiệu của tập đoàn. 

B. giảm khả năng cạnh tranh của tập đoàn. 

C. thúc đấy sự phân hoá giàu - nghèo. 

D. tự đào thải mình ra khỏi thị trường. 

Câu 26. Để thực hiện tốt trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp thì tập đoàn V không được thực hiện 

việc làm nào sau đây? 

A. Trao học bổng cho sinh viên nghèo vượt khó. 

B. Đối xử bất công với người lao động. 

C. Hỗ trợ vốn cho bà con nông dân. 

D. Đóng góp xây dựng các công trình văn hóa. 

Câu 27: Mục tiêu chính của việc thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp là gì? 

A.Tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp 

B. Đóng góp cho sự phát triển bền vững của đất nước 

C.Giảm thiểu chi phí sản xuất 

D. Mở rộng quy mô kinh doanh 

Câu 28: Đọc đoạn thông tin sau: 

  Trong những năm qua, với mục tiêu tạo điều kiện phát triển về số lượng, nâng cao chất 

lượng giáo dục cho trẻ em, học sinh, sinh viên các dân tộc thiểu số rất ít người, Đảng và Nhà nước 

ta đặc biệt quan tâm thông qua nhiều các Nghị định Chính phủ, Quyết định của Thủ tướng Chính 

phủ. Trong đó, có Quyết định số 2123/QĐ-TTg phê duyệt Đề án Phát triển giáo dục đối với các dân 

tộc thiểu số rất ít người giai đoạn 2010-2015; Nghị định số 57/2017/NĐ-CP ngày 09/5/2017 của 

Chính phủ, về chính sách ưu tiên tuyển sinh, hỗ trợ học tập đối với trẻ em, học sinh, sinh viên các 

dân tộc thiểu số rất ít người (dưới 10.000 người). Thực hiện các chính sách trên, cơ sở vật chất 

trường, lớp tại các thôn, bản có học sinh dân tộc thiểu số rất ít người đã được đầu tư, xây dựng; chất 

lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lí giáo dục ở các cơ sở giáo dục có học sinh dân tộc thiểu số 

rất ít người được nâng lên. 

Trong những nhận định sau đây, có bao nhiêu nhận định đúng với thông tin trên? 

a) Các chính sách dành cho các dân tộc thiểu số rất ít người trên là chính sách đảm bảo các dịch vụ 

xã hội cơ bản của hệ thống an sinh xã hội. 

b) Các chính sách dành cho các dân tộc thiểu số rất ít người trên là chính sách trợ giúp xã hội. 

c) Chính sách đảm bảo các dịch vụ xã hội cơ bản đối với trẻ em, học sinh, sinh viên các dân tộc 
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thiểu số rất ít người chủ yếu là hỗ trợ tiền học tập cho tất cả các đối tượng này. 

d) Việc hỗ trợ trong vấn đề giáo dục cho người dân tộc thiếu số rất ít người nhằm giúp người dân 

tộc thiểu số rất ít người tiếp cận được các dịch vụ xã hội về giáo dục. 

A. 4.   B. 2.   C. 3.   D. 1 

Đọc thông tin và trả lời câu hỏi 29, 30 

 Chị H làm việc trong doanh nghiệp nhà nước có hưởng lương và tham gia bảo hiểm xã hội. 

Vì lí do sức khỏe chị đã nghỉ việc và mở cửa hàng kinh doanh tại nhà. Nhằm chủ động quản lí rủi 

ro, giảm mối lo tài chính khi về già, chị H đã tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội để hưởng các quyền lợi 

về chế độ cho bản thân khi đủ năm đóng phí. 

Câu 29: Khi chị H làm việc trong doanh nghiệp nhà nước có hưởng lương thì chị đã tham gia loại 

hình bảo hiểm nào sau đây? 

A. Bảo hiểm xã hội bắt buộc.   B. Bảo hiểm trách nhiệm dân sự. 

C. Bảo hiểm xã hội tự nguyện.   D. Bảo hiểm thất nghiệp. 

Câu 30: Chị H tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội khi đã nghỉ việc để được hưởng các quyền lợi về chế 

độ 

A. chi phí thăm khám và điều trị.   C. rủi ro và hỏng hóc tài sản. 

B. hưu trí và tử tuất.     D. hưu trí và thất nghiệp. 

Đọc thông tin và trả lời câu hỏi 31,32,33,34 

Kể từ khi chính thức gia nhập WTO, Việt Nam đã ghi nhận những thành tựu về phát triển 

kinh tế. Việt Nam trở thành nền kinh tế có độ mở cao, tới 200% GDP và cải thiện cán cân thương 

mại hàng hóa, chuyển từ nhập siêu sang xuất siêu trong giai đoạn 2016 - 2020. Đến năm 2020 nhiều 

hiệp định thương mại tự do song phương và đã phương đã có hiệu lực, thúc đẩy hoạt động xuất 

khẩu hành hóa của nước ta ngày càng mở rộng. Theo Tổng cục Thống kê, từ năm 2016 đến năm 

2022, cán cân thương mại của Việt Nam luôn đạt thặng dư với mức xuất siêu tăng dần qua các năm. 

Năm 2022, cán cân thương mại xuất siêu đạt 12,4 tỷ USD, là năm thứ 7 liên tiếp cán cân thương 

mại hàng hóa ở mức thặng dự mặc dù gặp nhiều khó khăn sau ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh 

COVID-19. Trở thành một trong 20 nền thương mại lớn nhất thế giới. 

Câu 31: Nội dung nào dưới đây thể hiện vai trò của hoạt động hội nhập kinh tế quốc tế của Việt 

Nam? 

A. Dịch chuyển dòng ngoại tệ. B. Gia tăng sự lệ thuộc về chính trị. 

C. Tăng cường quốc phòng. D. Đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa. 

Câu 32: Việc gia nhập WTO của Việt Nam là biểu hiện của hình thức hội nhập nào dưới đây? 

A. Hội nhập khu vực. B. Hội nhập toàn cầu. 

C. Hội nhập song phương. D. Hội nhập toàn diện. 

Câu 33: Khi gia nhập tổ chức Thương mại thế giới WTO, Việt Nam có điều kiện tham gia sâu vào 

hoạt động nào dưới đây cùng với các nước trên thế giới? 

A. Giữ gìn hòa bình. B. Hệ thống thanh toán tiền tệ. 

C. Củng cố quốc phòng. D. Chuỗi giá trị và sản xuất. 

Câu 34: Trong thông tin đề cập đến hoạt động kinh tế quốc tế nào? 

A. Thương mại quốc tế    B.Đầu tư quốc tế 

C. Dịch vụ thu ngoại tệ    D. Du lịch quốc tế 

Đọc thông tin và trả lời câu hỏi 35, 36, 37,38 

Để mua được căn hộ chung cư cao cấp trong thời gian 10 năm, hai vợ chồng anh K đã bàn 

bạc và thống nhất với nhau toàn bộ thu nhập có được nhờ kinh doanh quần áo thời trang, cho thuê 

mặt bằng kinh doanh sẽ được sử dụng như sau: 50% đề chi các khoản thiết yếu, 30% để chi các 

khoản không thiêt yếu, 20% thu nhập còn lại để ddành tiết kiệm. Sau một thời gian sau một thời 
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gian kiên trì thực hiện kế hoạch thu, chi vợ chồng anh K đã tiết kiệm được một khoản tiền để thực 

hiện mục tiêu mua nhà của mình. 

Câu 35: Mục tiêu tài chính trong kế hoạch thu, chi của vợ chồng anh K là 

A. ngắn hạn.     B. trung hạn. 

C. dài hạn.     D. không xác định. 

Câu 36: Yếu tố nào dưới đây không giúp vợ chồng anh K thành công trong việc quản lí thu, chi 

trong gia đình? 

A. Có nguồn thu nhập ổn định. 

B. Thời gian thực hiện kế hoạch ngắn. 

C. Thực hiện nghiêm túc kế hoạch thu, chi. 

D. Thống nhất trong việc lập kế hoạch. 

Câu 37: Trong trường hợp nguồn thu nhập của gia đình giảm xuống theo em vợ chồng anh K cần 

phải thực hiện việc làm nào sau đây? 

A. Huỷ bỏ dự định ban đầu. 

B. Sử dụng các nguồn lực khác. 

C. Điều chỉnh kế hoạch thu, chi cho phù hợp. 

D. Cắt giảm tất cả các khoản chi tiêu thiết yếu. 

Câu 38: Một trong những yếu tố giúp vợ chồng anh K tiết kiệm được một khoản tiền để thực hiện 

được dự định mua nhà của mình là 

A. có nguồn thu nhập thụ động.   B. sử dụng các nguồn lực. 

C.lập kế hoạch thu chi    D. cắt giảm các nhu cầu thiết yếu. 

Đọc thông tin và trả lời câu hỏi 39, 40 

Các nước kém phát triển nhất được WTO quan tâm nhiều hơn. Tất cả các hiệp định của 

WTO đều thừa nhận phải linh hoạt tối đa đối với các nước kém phát triển nhất. Các nước thành viên 

phát triển hơn phải nỗ lực hơn nữa để giảm bớt các rào cản thương mại đối với các nước này. Tại 

Hội nghị Singapore năm 1996, các bộ trưởng đã nhất trí về "Kế hoạch hành động vì các nước kém 

phát triển nhất". Bản kế hoạch này đã nhấn mạnh đến hỗ trợ kỹ thuật cho các nước kém phát triển 

nhất nhằm giúp các nước này tham gia nhiều hơn vào hệ thống thương mại đa biên và tạo điều kiện 

cho hàng hóa các nước kém phát triển nhất được tiếp cận dễ dàng hơn với thị trường các nước. 

Câu 39. Hoạt động hội nhập kinh tế nào đã được đề cập trong thông tin trên 

A. Thương mại quốc tế và đầu tư quốc tế.   

B. Đầu tư quốc tế và dịch vụ thu ngoại tệ 

C. Thương mại quốc tế và dịch vụ thu ngoại tế       

D. Đầu tư quốc tế và du lịch lữ hành 

Câu 40. Việc làm nào trong thông tin trên đã cho thấy nguyên tắc hoạt động của Tổ chức 

Thương mại Thế giới là các nước chậm phát triển được hưởng một số quyền ưu đãi đặc biệt hoặc 

quyền được đối xử nương nhẹ? 

A. Cho vay vốn ưu đãi.    B. Miễn giảm thuế thị thực. 

C. Hỗ trợ kĩ thuật.     D. Mở cửa thị trường đa phương. 

II.PHẦN TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI: (4 điểm) 

Câu 1: Đọc thông tin để trả lời các câu hỏi đúng sai 

Địa bàn X có ông Q là trưởng công an xã; anh K là công an xã; anh T, vợ chồng anh N và 

chị S là người dân. Nghi ngờ chị S tổ chức đánh bạc tại nhà, anh K bí mật xông vào nhà chị S để 

kiểm tra. Vì chị S kiên quyết không thừa nhận lại lớn tiếng xúc phạm mình, nên anh K đã tát chị S 

đồng thời báo cáo tình hình với ông Q. Ngay sau đó, ông Q trực tiếp đến nhà chị S yêu cầu chị về 

trụ sở để lấy lời khai. Vào thời điểm đó, anh T đã chứng kiến và quay video toàn bộ sự việc, rồi 

nhắn tin đe dọa chị S. Yêu cầu anh T xóa vi deo không được, chị S cùng anh N tới nhà anh T nói 
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chuyện, do cửa không khóa, anh N và chị S mở cửa xông vào nhà. Đúng lúc đó anh T đi làm về, 

thấy anh N và chị S ở trong nhà mình, anh T vu khống hai người vào lấy trộm tài sản nên hai bên 

xảy ra xô xát, anh N vô ý làm anh T bị ngã tay, nên bị vợ anh N gọi điện báo anh K. Sau khi được 

anh K phân tích, anh N đã xin lỗi và đồng ý bồi thường cho anh T. 

A. Anh K không vi phạm quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở vì anh là công an xã có quyền bí 

mật vào chỗ ở của người khác để bắt quả tang hành vi vi phạm. 

 B. Hành vi lớn tiếng xúc phạm anh K của chị S là xâm phạm tới quyền được pháp luật bảo hộ về 

danh dự và nhân phẩm của công dân. 

 C. Anh K và anh N đều vi phạm quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng và sức khỏe của 

công dân. 

 D. Vì cửa không khóa nên anh N và chị S vào nhà anh T là không vi phạm quyền bất khả xâm 

phạm về chỗ ở của công dân. 

Câu 2: Đọc thông tin để trả lời các câu hỏi đúng sai 

Công ty Y, do bà T làm giám đốc, chuyên sản xuất thực phẩm sạch và sản phẩm từ nông sản. 

Công ty áp dụng công nghệ cao trong quy trình sản xuất và bảo quản sản phẩm. Mỗi năm, bà T tổ 

chức các buổi đào tạo về kỹ năng cho người lao động để nâng cao hiệu quả công việc. Năm 2022, 

công ty Y đã đầu tư 2 tỷ đồng để mở rộng nhà xưởng, đồng thời cải tiến quy trình sản xuất để giảm 

thiểu lãng phí và tăng trưởng bền vững. Doanh thu của công ty đạt mức tăng trưởng đáng kể, người 

lao động nhận được các phúc lợi đầy đủ, bao gồm chế độ bảo hiểm và chăm sóc sức khỏe. Năm 2023, 

công ty chuyển đổi thành công từ mô hình công ty cổ phần thành công ty đại chúng để huy động vốn 

cho việc mở rộng sản xuất 

A. Việc công ty Y tổ chức đào tạo kỹ năng cho người lao động nhằm nâng cao hiệu quả công việc là 

thực hiện trách nhiệm xã hội về kinh tế.  

B. Việc công ty Y cải tiến quy trình sản xuất và giảm thiểu lãng phí là trách nhiệm pháp lý của công 

ty trong việc bảo vệ môi trường.  

C. Bà T tổ chức các buổi đào tạo cho người lao động là không đủ để đảm bảo quyền lợi học tập và 

nâng cao tay nghề cho người lao động.  

D. Việc công ty chuyển đổi thành công công ty đại chúng thể hiện hành vi tự giác thực hiện các quy 

định của pháp luật về quyền và nghĩa vụ của công dân trong kinh tế.  

Câu 3: Đọc thông tin để trả lời các câu hỏi đúng sai 

Theo Tổng cục Thống kê năm 2022, tổng tỷ lệ nghèo đa chiều cả nước là 9,35%, trong đó, 

tỷ lệ hộ nghèo là 5,2% và tỷ lệ hộ cận nghèo là 4,15%. Theo báo cáo, Chỉ số phát triển con người 

(HDI) của Việt Nam là 0,703 vào năm 2021, tăng hai bậc trên bảng xếp hạng toàn cầu, lên vị trí 

115/191 quốc gia, thuộc nhóm trung bình cao của thế giới. Điều này cho thấy, kinh tế, xã hội của 

nước ta đang tiếp tục phát triển và là điểm sáng thứ hai châu Á về tốc độ tăng GDP, cải thiện về thu 

hút FDI, vốn gián tiếp, kiều hối và phát triển du lịch, nông nghiệp và một số ngành công nghiệp phụ 

trợ gắn với xuất khẩu. Để thực hiện và giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế, phát 

triển văn hóa, tiến bộ và công bằng xã hội, nhất định chúng ta phải xây dựng môi trường xã hội chủ 

nghĩa trong cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, với một hệ giá trị thật sự tiến bộ. 

A. Chỉ số phát triển con người (HDI) tỷ lệ thuận với tốc độ tăng trưởng kinh tế trong nước.  

B. Tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo là chỉ tiêu quan trọng để đánh giá tốc độc tăng trưởng kinh tế của 

một quốc gia.  

C. Việt Nam đang giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa tăng trưởng và phát triển kinh tế.  

D. Thực hiện nền kinh tế xanh, nền kinh tế tuần hoàn, nền kinh tế hướng tới con người là mục 

tiêu của tăng trưởng kinh tế.  

Câu 4: Đọc thông tin để trả lời các câu hỏi đúng sai 
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Ngày 16/11/2013, Quốc hội ban hành Luật Việc làm, trong đó đã chuyển các quy định về 

chính sách bảo hiểm thất nghiệp từ Luật Bảo hiểm xã hội để sửa đổi, bổ sung và chính thức thực 

hiện theo quy định của Luật Việc làm từ ngày 1/1/2015. Chính sách bảo hiểm thất nghiệp được thực 

hiện để: chi trả trợ cấp thất nghiệp, đóng bảo hiểm y tế cho người hưởng trợ cấp thất nghiệp; hỗ trợ 

đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động; hỗ trợ 

tư vấn, giới thiệu việc làm; hỗ trợ học nghề... Tính tới hết năm 2023, số người tham gia bảo hiểm 

thất nghiệp tăng từ gần 6 triệu người năm 2009 lên hơn 14,6 triệu, tăng hơn 2,4 lần. 

A. Chủ thể tham gia bảo hiểm thất nghiệp là người lao động và người sử dụng lao động. 

B. Bảo hiểm thất nghiệp vừa mang tính tự nguyện vừa mang tính bắt buộc. 

C. Bảo hiểm thất nghiệp không chỉ quan trọng đối với người lao động và doanh nghiệp, mà còn góp 

phần ổn định kinh tế - xã hội. 

D. Người lao động sẽ không được hưởng chế độ hỗ trợ học nghề của chính sách bảo hiểm thất 

nghiệp khi bị mất việc. 

III. PHẦN TỰ LUẬN: 6,0 ĐIỂM 

Câu 1 (2 điểm): 

 Thôn Y có ông K, vợ chồng anh G, chị P, vợ chồng chị M, anh N và con gái là cháu T cùng 

sinh sống. Vốn có định kiến từ trước nên khi thấy chị P tự ý vào nhà mình tìm đồ bị thất lạc chị M 

đã tri hô và hỗ trợ anh N đánh đuổi chị P. Sau đó ít lâu, bị chị P đưa tin sai sự thật về mình lên 

mạng xã hội, anh N rất bức xúc và đã bí mật giam chị tại một ngôi nhà hoang. Qua hai ngày chị P 

mất tích, anh G phát hiện sự việc nên đã thuê ông K dùng hung khí xông vào nhà anh N đập phá đồ 

đạc, đe dọa, buộc anh N phải thả vợ mình. Khi bác sỹ yêu cầu chị P phải nằm viện điều trị do bị 

sang chấn tâm lý, anh G bắt cháu T quỳ gối xin lỗi và quay video gửi cho anh N để gây sức ép yêu 

cầu anh N phải trả tiền viện phí cho vợ mình.  

a.Trong trường hợp trên,  quyền tự do cơ bản nào của công dân đã bị xâm phạm đến? 

b.Theo anh (chị), hành vi xâm phạm các quyền tự do cơ bản của công dân sẽ gây hậu quả gì cho cá 

nhân và xã hội? 

c. Em có nhận xét gì về việc sử dụng mạng xã hội của chị P? Theo em, khi sử dụng mạng xã hội 

chúng ta cần phải trang bị những kỹ năng gì? 

Câu 2 (2 điểm):  

Sau khi tốt nghiệp đại học chuyên nghành kĩ sư nông nghiệp H trở về quê và được chính 

quyền xã hỗ trợ cho vay vốn để xây dựng mô hình nông nghiệp xanh. Sau hai năm phát triển mô 

hình xanh, trang trại trồng rau hữu cơ của H được sự đón nhận của thị trường sản lượng và chất 

lượng không ngừng tăng, H còn mạnh dạn đầu tư một số công nghệ mới, nghiên cứu giống cây 

trồng mới cho năng suất và chất lượng cao, hàng năm trang trại của H đã giải quyết việc làm cho rất 

nhiều lao động ở địa phương, ngoài ra trong dịp trung thu vừa qua H đã hỗ trợ tặng 50 suất quà cho 

các em nhỏ ở địa bàn xã có hoàn cảnh khó khăn, 100 suất quà cho bà con chịu ảnh hưởng của cơn 

bào số Yagi vừa qua.  

a.Trong thông tin trên anh H đã có những trách nhiệm gì đối với xã hội? 

b.Trước đòi hỏi khách quan của “sản xuất xanh” theo em người sản xuất kinh doanh phải làm gì để 

có thể phát triển bền vững. 

Câu 3 (2 điểm) 

Nhà nước đã ban hành các chính sách về phổ cập giáo dục; các chính sách hỗ trợ giáo dục 

cho học sinh thuộc hộ nghèo, thuộc diện đối tượng bảo trợ xã hội, dân tộc thiểu số, vùng có điều 

kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; Đảng và Nhà nước tập trung hoàn thiện ba loại cơ chế, 

chính sách lớn là: phát triển hệ thống khám chữa bệnh, hệ thống bảo hiểm y tế, hệ thống y tế dự 

phòng Nhà nước đã từng bước hoàn thiện hệ thống chính sách khám chữa bệnh trong đó có những 

ưu tiên cho trẻ em dưới 6 tuổi, người cao tuổi từ 80 tuổi trở lên, người dân tộc thiểu số, người 
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nghèo và các đối tượng yếu thế; giảm các rào cản trong tiếp cận dịch vụ y tế thông qua việc liên 

thông các tuyến khám chữa bệnh. Nhà nước cũng đã quan tâm phát triển hệ thống y tế dự phòng để 

tăng cường khả năng phòng chống các loại dịch bệnh trong xã hội. Vấn đề bảo đảm dịch vụ y tế tối 

thiểu đã đạt được những kết quả quan trọng 

a)Đoạn thông tin trên đề cập đến chính sách an sinh xã hội nào của Việt Nam? Vai trò của an sinh 

xã hội đối với con người và xã hội? 

 b) Có ý kiến cho rằng “ An sinh xã hội là một trong những tiêu chí cơ bản để đánh giá sự tiến bộ 

của một quốc gia” em có đồng ý với ý kiến trên hay không? 

…………….Hết……………. 

 

(Thí sinh không sử dụng tài liệu; Giám thị không giải thích gì thêm) 

 


